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TÓM TẮT5 
Mục tiêu: Xác định mức độ nhiễm Chì trong một 

số loại sữa, sản phẩm từ sữa tại Đắk Lắk, năm 2020. 
Đối tượng và phương pháp: Chọn 150 sản phẩm 
sữa, bánh sữa và phomai được tiêu thụ phổ biến nhất 
tại khu vực nghiên cứu, trong đó 10 sản phẩm sữa 
bột, 40 sản phẩm sữa lỏng, 70 sản phẩm sữa chua, 10 
sản phẩm phomai và 20 sản phẩm bánh sữa được thu 
thập từ các trạng trại, cơ sỏ sản xuất, kinh doanh sữa. 
Đánh giá mức độ ô nhiễm Chì. Kết quả: Trong 150 
mẫu nghiên cứu thì có tới 55 mẫu nhiễm (chiếm 
36,7%) với hàm lượng Chì trung bình là 6,17  ± 1,03 
µg/L; trong đó, hàm lượng Chì trung bình của phomai 
lớn nhất (22,91 µg/kg), sau đó đến bánh sữa (9,11 
µg/L), sữa bột (6,98 µg/L), sữa chua (4,72 µg/L) và 
thấp nhất là sữa lỏng có nồng độ Chì chỉ bằng một 
phần mười so với phomai là 2,84 µg/L. Bên cạnh đó, 
nghiên cứu cũng cho thấy có 18 mẫu(chiếm 12%) 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 8-
2:2011/BYT (20 µg/L). Kết luận: Việc tiêu thụ các sản 
phẩm này trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến 
sức khỏe người tiêu dùng. 

Từ khóa: Chì, sữa, sản phẩm từ sữa. 
 

SUMMARY 
THE CURRENT SITUATION OF LEAD IN 

MILK AND DAIRY PRODUCTS IN DAK LAK 

IN 2020 
Objective: The present investigation was carried 

out to determine concentration of lead in milk and 
dairy products in Dak Lak in 2020. Materials and 
methods: A total of 150 samples of popular 
commercial milk and dairy products in the study area 
(based on data reported by the City Food Safety 
Bureau). In which, 10 powdered milk, 40 raw milk, 70 
yogurt, 10 cheese and 20 milk cake samples were 
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collected from farms, individual farmers and dairy 
shops in Dak Lak. It were analysed for determination 
their lead. Results: Lead was detectable in 55/150 
samples (36,7%). The mean concentrations of Pb in 
cheese, milk cake, powdered milk, yogurt and raw milk 
samples were 22,91 µg/kg, 9,11 µg/L, 6,98 µg/L, 4,72 
µg/L and 2,84 µg/L, respectively. On the other side, 
this study also reported 18/150 samples (12%) over 
the permissible levels of 20 µg/L established by QCVN 
8-2:2011/BYT. Conclusion: It seems that 
consumption this milk and dairy products for a long 
time can cause the health risks associated with their 
lead contamination. 

Keyword: Lead, milk, dairy products. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sữa và các sản phẩm từ sữa là một trong 

những thành phần cơ bản trong chế độ ăn uống 
của con người, do sự đa dạng của protein, lipit, 
carbohydrate,vitamin và chất khoángmà chúng 
mang lại [1]. Hàm lượng khoáng chất của sữa và 
các sản phẩm từ sữa có thể được phân loại 
thành các nguyên tố cơ bản (sắt, đồng và kẽm), 
có ở liều lượng thấp, cần thiết cho sự phát triển 
của con người. Đối với các nguyên tố không cần 
thiết hoặc độc hại (như chì, cadmium và những 
nguyên tố khác), sự hiện diện của chúng, ngay 
cả ở nồng độ thấp, có thể dẫn đến các vấn đề 
sức khỏe nghiêm trọng ở người [3]. 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu cho thấy 
hiện tượng nhiễm Chì trong sữa và các sản phẩm 
từ sữa ở mức độ khác nhau Trong nghiên cứu 
của Arafa M. S. Meshref tại Egypt chì xuất hiện 
trong tất cả các mẫu nghiên cứu sữa, pho mát 
kareish, bơ và mẫu bánh gạo với giá trị trung 
bình lần lượt là 214 ± 21, 430 ± 29, 490 ± 21 và 
199,9 ± 29µg/L[4]. Nghiên cứu của Aniello 
Anastasio Rosa Caggianotại nam Italy cho thấy ô 
nhiễm chì trong các mẫu sữa và mẫu phomai, lần 
lượt là 180 µg/L và 390µg/kg [5]. Đắk Lắk là một 
tỉnh lớn, có nhiều cơ sở kinh doanh sữa với mức 
độ tiêu thụ lớn, cho phép đánh giá thực trạng ô 
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nhiễm Chì ở những sản phẩm được tiêu thụ phổ 
biến nhất. 

Đánh giá thực trạng ô nhiễm Chì trong sữa và 
các sản phẩm từ sữa từ đó có các biện pháp giải 
quyết phù hợp có ý nghĩa quan trọng.  

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định mức độ nhiễm 
Chì trong một số loại sữa, sản phẩm từ sữa tại 
Đắk Lắk, năm 2020. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu. Sữa và các sản 

phẩm từ sữa tại Đắk Lắk bao gồm: sữa lỏng, sữa 
chua, sữa bột, phomai và bánh sữa. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7/2019 

đến tháng 8/2020. Lấy mẫu nghiên cứu tại Đắk 
Lắk. Các xét nghiệm được thực hiện tại Labo 
khoa Vệ sinh Quân đội Học viện Quân Y. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 

ngang có phân tích. 
- Cỡ mẫu và chọn mẫu: Chọn 150 sản phẩm 

sữa, bánh sữa và phomai được tiêu thụ phổ biến 

nhất tại khu vực nghiên cứu (căn cứ số liệu báo 
cáo chi cục ATTP thành phố), tập trung lấy ở các 
trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa, trong 
đó có 10 sản phẩm sữa bột, 40 sản phẩm sữa 
lỏng, 70 sản phẩm sữa chua, 10 sản phẩm 
phomai và 20 sản phẩm bánh sữa. 

- Lấy mẫu: Lấy mẫu theo hướng dẫn TCVN 
6400: 2010 (ISO 707:2008 

- Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm phát 
hiện hàm lượng kim loại nặng bằng máy AAS ZA-
3000 tại khoa Vệ sinh Quân đội Học viện Quân Y. 
Sữa, bánh sữa và phomai được đánh giá theo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 
nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm QCVN 8-
2:2011/BYT. 

2.4. Xử lý số liệu 
- Số liệu sau khi thu thập được làm sạch và 

nhập bằng phần mềm SPSS 22.0 va excel 2010. 
- Các biến được đánh giá qua giá trị trung 

bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất và giá trị 
nhỏ nhất. 

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Thực trạng nhiễm Chì trong mẫu nghiên cứu tại Đắk Lắk 

 Cỡ mẫu (n) 
Min (µg/L 

hoặc µg/kg) 
Max (µg/L hoặc 

µg/kg) 
Mean (µg/L 
hoặc µg/kg) 

± SD 

Mẫu 150 0 66,25 6,17 1,03 
Nhận xét: Trong các mẫu nghiên cứu, hàm lượng Chì trung bình là6,17± 1,03µg/L, hàm lượng 

nhỏ nhất là 0 µg/L, lớn nhất là 66,25µg/L. 
Bảng 2. Thực trạng nhiễmchì trong từng loại mẫu. 
Tên sản 
phẩm 

Cỡ mẫu (n) 
Min (µg/L 

hoặc µg/kg) 
Max (µg/L 

hoặc µg/kg) 
Mean (µg/L 
hoặc µg/kg) 

± SD 

Sữa lỏng 40 0 21,08 2,84 1,02 
Sữa chua 70 0 28,75 4,72 0,91 
Sữa bột 10 0 34,75 6,98 3,88 
Phomai 10 0 66,25 22,91 9,19 

Bánh sữa 20 0 52,33 9,11 3,87 
Nhận xét: Bảng 2 cho biết nồng độ chì trong các mẫu sữa lỏng, sữa chua, sữa bột, phomai và 

bánh sữa lần lượt nằm trong khoảng từ 0–21,08 µg/L; 0–28,75 µg/L;0–34,75 µg/L; 0–66,25 µg/kg và 
0–52,33 µg/kg. Trong đó, hàm lượng Chì trung bình củaphomailớn nhất (22,91µg/L), sau đó đến 
bánh sữa (9,11µg/L), sữa bột (6,98 µg/L), sữa chua (4,72µg/L) và thấp nhất là sữa lỏngcó nồng độ 
Chìchỉ bằng một phần mười so với phomai là 2,84µg/L. 

Bảng 3. Tỷ lệ nhiễm và vượt quá tiêu chuẩn Chì trong từng loại mẫu 

Tên sản 
phẩm 

Cỡ mẫu 
(n) 

Số mẫu nhiễm 
(tỷ lệ nhiễm) 

Số mẫu vượt quá 
tiêu chuẩn (tỷ lệ 
vượt tiêu chuẩn) 

Giá trị tối đa cho phép theo 
QCVN 8-2:2011/BYT (µg/L 

hoặc µg/kg) 
Sữa lỏng 40 9 (22,5%) 2 (5%) 20 
Sữa chua 70 29 (41,4%) 5 (7,14%) 20 
Sữa bột 10 3 (30%) 2 (20%) 20 
Phomai 10 6 (60%) 4 (40%) 20 

Bánh sữa 20 8 (40%) 5 (25%) 20 
Tổng 150 55 (36,7%) 18(12%) 20 
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Nhận xét: Bảng 3 và biểu đồ 1 cho biết thực 

trạng nhiễm và vượt quá tiêu chuẩn cho phép 
của Chì trong từng loại sản phẩm. Trong 150 
mẫu nghiên cứu có 55 mẫu nhiễm (chiếm 
36,7%). Trong đó, tỉ lệ phomai nhiễm cao nhất 
(6/10 chiếm 60%), sau đó đến sữa chua (29/70 
chiếm 41,4%), tiếp theo là bánh sữa (8/20 chiếm 
40%), sữa bột (3/10 chiếm 30%) và thấp nhất là 
sữa lỏng (9/40 sản phẩm, chiếm 22,5%). Nghiên 
cứu cũng ghi nhận 18 mẫu vượt quá giá trị tối đa 
cho phép theo QCVN 8-2:2011/BYT chiếm 12%. 
Trong đó, tỉ lệ mẫu vượt quá tiêu chuẩn của 
phomai và bánh sữa là cao nhất, lần lượt là 40% 
và 25%, tiếp theo đó là sữa bột (20%), sữa chua 
(7,14%) và sữa lỏng (5%). 
 

IV. BÀN LUẬN 
Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng, trong 150 

mẫu khảo sát thì có tói 55 mẫu nhiễm với hàm 
lượng Chì trung bình là 6,17 ± 1,03µg/L, hàm 
lượng nhỏ nhất là 0 µg/L, lớn nhất là 66,25 µg/L; 
nồng độ chì trong các mẫu sữa lỏng, sữa chua, 
sữa bột, phomai và bánh sữa lần lượt nằm trong 
khoảng từ 0 – 21,08µg/L; 0 – 28,75µg/L; 0 – 
34,75µg/L; 0 – 66,25µg/kg và 0 – 52,33µg/kg. 
Trong khi giá trị tối đa cho phép theo QCVN 8-
2:2011/BYT đối với chì ở trong sữa và các sản 
phẩm từ sữa chỉ 20µg/L (hoặc 20 µg/kg), điều 
này có nghĩa rằng hàm lượng chì trung bình 
trong nghiên cứu nằm trong tiêu chuẩn tối đa 
cho phép, tuy nhiên với giá trị lớn nhất ghi nhận 
được là 66,25µg/kg thì mẫu đã vượt ngưỡng tới 
3 lần. Kết quả có thể gây lo ngại vì Chì rất nguy 
hiểm với sức khỏe con người. Vượt quá giá trị 
cho phép có thể có tác dụng gây ung thưvà có 
thể gây độc gen trực tiếp. Kết quả của Rami AI 
Sidawi tại Geogria cũng cho thấy thực trạng 
nhiễm chì trong các mẫu là khá cao; trong các 
mẫu phomai hàm lượng chì trung bình dao động 
từ 121-258µg/L, cao hơn so với nghiên cứu của 
chúng tôi 20-40 lần; so sánh với tiêu chuẩn của 
ủy ban Châu Âu và Codex cho thấy hàm lượng 

chì đều trên mức tối đa (20 µg/kg) từ 6 – 13 lần 
[7], nghiên cứu cũng phát hiện nồng độ chì 
trong sữa trong khoảng từ 4-48µg/L. Tuy nhiên, 
nghiên cứu của N. B.Sarsembayeva tại 
Kazakhstan báo cáo kết quả tương tự với nghiên 
cứu của chúng tôi, nồng độ chì trong 120 mẫu 
trong khoảng từ 1-8 µg/L, trong 80 mẫu phomai 
trong khoảng từ 8,9-16,2 µg/kg, thấp hơn giá trị 
tối đa cho phép (MAC sữa 100 µg/L, phomai 
300µg/kg). Lý giải cho sự khác nhau đó cần phải 
căn cứ vào nguồn gốc của chì. Việcô nhiễm Chì 
trong sữa và các sản phẩm từ sữa có thể được 
giải thích do những con vật này ăn thức ăn bị 
nhiễm Chì hoặc uống từ nguồn nước bị ô nhiễm.  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy hàm 
lượng Chì trung bình của phomai lớn nhất 
(22,91µg/L), sau đó đến bánh sữa (9,11µg/L), 
sữa bột (6,98µg/L), sữa chua (4,72 µg/L) và 
thấp nhất là sữa lỏng có nồng độ Chì chỉ bằng 
một phần mười so với phomai là 2,84µg/L. Kết 
quả của chúng tôi tương đồng với các nghiên 
cứu khác. Trong nghiên cứu của Rami AI Sidawi  
cho thấy hàm lượng chì trong phomai cao hơn 
trong sữa từ 3-5 lần (121-258µg/kg so với 4-
48µg/L)[7]. Trong nghiên cứu của Mohammad 
Rezaei, hàm lượng chì từ cao đến thấp là 
phomai, sữa chua và sữa chua uống, lần lượt là 
18.2 ± 9.6 (3.8 - 40.2), 16.6 ± 8.9 (3.6 - 35) và 
14.3 ± 7.6 (3.1-29)µg/l hoặc µg/kg [2]. Phomai 
thường có hàm lượng chì cao hơn so với các sản 
phẩm khác có thể là so sự khác biệt trong 
phương pháp và cách làm của các loại sản phẩm 
này. Được biết trong quá trình làm phomat, thủy 
phân K-casein khiến sữa bị chia làm 2 hợp chất: 
(1) sữa đông, thánh phần chủ yếu là Casein và 
chất béo, (2) whey chữa tất cả các chất hòa tan, 
trong đó nhiều nhất là Lactose và whey protein. 
Điều đáng chú ý là, trong các kim loại nặng, chì 
có xu hướng liên kết với casein nhiều hơn, góp 
phần làm tăng nồng độ của nó trong phomai. 
Mặt khác, độ ẩm trong phomai rất quan trọng vì 
khi hàm lượng nước càng thấp thì tỷ lệ chì trong 
phomai càng cao [2]. 

Nghiên cứu cũng phát hiện 18 mẫu vượt quá 
giá trị tối đa cho phép theo QCVN 8-2:2011/BYT. 
Kết quả của chúng tôi có sự tương đồng và khác 
biệt so với các nghiên cứu khác. Trong nghiên 
cứu của Amr Amer, tất cả các mẫu đều có hàm 
lượng trên 160µg/L, vượt quá giới hạn chì tối đa 
trong sữa [8]. Mohammad Rezaei nghiên cứu 
trong 60 mẫu sữa và các sản phẩm từ sữa thì có 
17 mẫu vượt quá tiêu chuẩn cho phép, chiếm 
28,3% [2]. Tuy nhiên trong nghiên cứu của N. B. 
Sarsembayeva, không có mẫu nào vượt quá giới 
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hạn cho phép. Với tình trạng hàm lượng chì cao 
trong sữa là một vấn đề đáng báo động do 
những tác hại mà chúng gây nên, khi mà đối 
tượng tiêu thụ nhiều nhất là người già và trẻ nhỏ. 

Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi 
cũng như các nghiên cứu trên thế giới đều cho 
thấy có sự ô nhiễm Chì trong sữa và các sản 
phẩm từ sữa. Với tình trạng nhiễm kim loại nặng 
ở một số mẫu có thể đem lại ảnh hưởng đối với 
sức khỏe. Cần thực hiện đánh giá các nguy cơ 
sức khỏe với các chỉ số nguy cơ, chỉ số rủi ro. 
Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi chưa thực 
hiện nội dung này. Đây là một trong những điểm 
hạn chế của nghiên cứu. 
 

V. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu xác định hàm lượng Chì trong sữa 

và các sản phẩm từ sữa, kết quả cho thấy tỉ lệ 
nhiễm và vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Chì 
trong các sản phẩm là tương đối cao (lần lượt 
là36,7% và 12%) so với giới hạn tối đa cho phép 
theo QCVN 8-2:2011/BYT, điều này đồng nghĩa 
với việc tiêu thụ các sản phẩm này trong thời 
gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người 
tiêu dùng, đặc biệt ở những lứa tuổi tiêu thụ sữa 
nhiều và dễ bị ảnh hưởng như trẻ em và người 
cao tuổi. Biện pháp đưa ra là cần tìm nguồn gây 
nhiễm chì vào sữa từ nguyên vật liệu nuôi bò ở 
trang trại cũng như trong quá trình sản xuất bảo 
quản sản phẩm và cần tiếp tục đánh giá nguy cơ 
sức khỏe với các chỉ số nguy cơ, chỉ số rủi ro từ 
đó đưa ra hướng xử lý tiếp theo. 

Lời cám ơn: Các tác giả trân thành cám ơn 
BCN Đề tài ĐTĐL.CN-05/19. Công trình nghiên 
cứu là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu thực 

trạng sản xuất, kinh doanh và mức độ ô nhiễm 
sinh học, hóa học trong một số thực phẩm cho 
trẻ em và phụ nữ mang thai”, mã số đề tài: 
ĐTĐL.CN-05/19. 
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TÓM TẮT6 
Mục tiêu: Nghiên cứu với mục đích mô tả đặc 

điểm hình ảnh siêu âm nội soi (SANS) ung thư tụy 
(UTT). Đối tượng và phương pháp: Tổng số 36 
bệnh nhân được thu nhận vào nghiên cứu có khối u 
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tụy trên siêu âm nội soi cùng với các phương pháp 
khác như chụp cắt lớp ổ bụng, cộng hưởng từ, siêu 
âm ổ bụng, tiến hành tại bệnh viện Bạch mai từ tháng 
1 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021. Kết quả: Tuổi 
trung bình khối u quan sát trên EUS là 3,5±1,5 cm; 
76.9% khối u nằm ở đầu tụy, cấu trúc giảm âm 
65.4%, bờ không đều 96.2%, u đặc 92.3%; nhu mô 
tụy không đều 84.6%, giãn ống tụy 69.2%, hạch ổ 
bụng 57.7%, xâm lấn mạch 11.5%, giai đoạn IIB 
chiếm  42,3%. Kết luận: Siêu âm nội soi là phương 
pháp chẩn đoán hình ảnh có giá trị cao trong chẩn 
đoán ung thư tụy. 

Từ khóa: Siêu âm nội soi, ung thư tụy 
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